ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN 

Môn học: Những vấn đề cơ bản của CN Mác – Lênin
(Phần Những vấn đề cơ bản của CNDVLS)

Họ và tên: …………………………… 

Lớp: TC.182 - SBD: 85
Cơ quan: ……………………………..
Câu 6: Phân tích nội dung và ý nghĩa của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Liên hệ sự vận dụng này trên đất nước ta? 
Định nghĩa

1. Lực lượng sản xuất:
a. Định nghĩa: là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên trong quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất, biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Lực lượng sản xuất là thước đo quan trọng nhất của sự tiến bộ xã hội.

b. Kết cấu của LLSX:
- LLSX là sự thống nhất của hai yếu tố là người lao động và tư liệu sản xuất.
Người lao động (sức lao động): toàn bộ năng lực và trí tuệ của con người thông qua tư liệu lao động được kết tinh vào sản phẩm phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, kết hợp với các yếu tố đạo đức, tâm lý, khoa học ... biết sử dụng TLSX để tạo ra của cải vật chất. Lênin nói "LLSX hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động".

Tư liệu sản xuất: là toàn bộ điều kiện vật chất cần thiết để tiến hành sản xuất. Nó bao gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Đối tượng lao động: không phải là toàn bộ giới tự nhiên mà chỉ là một bộ phận của giới tự nhiên được con người sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất. Đối tượng lao động gồm 2 dạng: dạng tự nhiên sẵn có và dạng nhân tạo.

Tư liệu lao động: là vật thể hay phức hợp vật thể mà con người đặt dưới mình với đối tượng lao động. Tư liệu lao động gồm 2 bộ phận: công cụ lao động và phương tiện lao động
Công cụ lao động là vật nối trung gian giữa người và tư liệu lao động. Theo Ănghen "Công cụ lao động là khí quan của bộ óc người, là tri thức được vật thể hóa có tác dụng nối dài bàn tay và nhân lên sức mạnh trí tuệ cho con người".

Phương tiện lao động (xe, nhà kho)
( Tóm lại: Trong các yếu tố này không thể thiếu người lao động, người lao động là nhân tố chủ quan hàng đầu của LLSX. Hơn thế nữa, lao động của con người ngày càng trở thành lao động có trí tuệ và lao động trí tuệ. Khi con người tiến hành lao động SX thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất, động nhất và cách mạng nhất. Tóm lại, trình độ của công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người.

Khoa học công nghệ (chỉ ngày nay mới có). Vai trò của Khoa học công nghệ theo quan điểm của triết học Mác:
Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động
Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động

  
Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động, tạo nên năng suất lao động cao và đây là cái đích cuối cùng của khoa học.
2. Quan hệ sản xuất: 

Khái niệm: là sự biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất. Quan hệ sản xuất về lĩnh vực đời sống vật chất xã hội do đó nó mang tính khách quan. Mỗi loại QHSX đặc trưng cho một hình thái kinh tế - xã hội.
Kết cấu quan hệ sản xuất: 
Quan hệ giữa người với người đối với việc sở hữu về tư liệu sản xuất.
Quan hệ giữa người với người đối với việc tổ chức quản lý.
Quan hệ giữa người với người đối với việc phân phối sản phẩm lao động.

( 3 mặt của QHSX có mối quan hệ biện chứng thống nhất với nhau, trong đó quan hệ sở hữu đối với TLSX là quan trọng nhất. Nó quyết định và chi phối tới tất cả các quan hệ khác. Mác nói "Trong mối quan hệ này thì quan hệ sản xuất là quan trọng nhất nhưng QH sở hữu này không phải đơn giản mà có được"
Phân tích mối quan hệ giữa LLSX và QHSX

Tính chất của LLSX: là tính chất của TLSX và của người lao động. Nền SX đó bằng thủ công cá thể hoặc bằng máy móc tập thể, thể hiện là sự đòi hỏi phân công lao động trong nên sản xuất.

Trình độ của LLSX: được biểu hiện ở trình độ công cụ lao động cộng với trình độ tổ chức lao động xã hội + trình độ ứng dụng khoa học và sản xuất + kinh nghiệm, kỹ năng lao động của con người + trình độ phân công lao động.
Lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX) là 2 mặt của PTSX, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX, quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển XH. Quy luật này vạch rõ tính chất phụ thuộc kết quả của QHSX vào sự phát triển của LLSX và đến lượt mình, QHSX tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất. Chính sự tác động này làm cho xã hội loài người phát triển từ hình thái KT XH thấp đến hình thái KT XH cao. 

a. QHSX được hình thành và biến đổi dưới ảnh hưởng quyết định của LLSX:
LLSX và QHSX là hai mặt của phương thức sản xuất nhưng trong đó LLSX là mặt động thường xuyên biến đổi, còn QHSX mang tính bảo thủ, trì trệ hơn, thể hiện con người luôn cải tiến công cụ để giảm nhẹ lao động, thời gian lao động, tạo nên năng suất lao động hiệu quả cao. Vì vậy công cụ lao động là yếu tốt động nhất trong LLSX cho nên cộng cụ lao động thay đổi dẫn đến QHSX thay đổi theo và thể hiện SX ngày càng mang tính chất xã hội hóa cao.
Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX giống như mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Nội dung là cái quy định hình thức. Nội dung thay đổi thì hình thức cũng thay đổi theo.
Tính chất và trình độ của LLSX là quyết định nhất đối với sự phát triển của QHSX. Trong LLSX còn nhiều yếu tố khác nhưng quyết định nhất đối với việc hình thành và phát triển của quan hệ sản xuất là do tính chất và trình độ của LLSX quyết định quan hệ chặt chẽ như thế nào giữa người lao động với người lao động chứ không phải do phương pháp của đối tượng lao động hoặc tư liệu lao động. 
b. Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX
QHSX là sự phản ánh LLSX nhưng chính nó lại quy định mục đích của SX, khuynh hướng phát triển của các nhu cầu về lợi ích vật chất và tinh thần, quyết định hệ thống quản lý sản xuất và quản lý xã hội. Bởi vậy nếu QHSX  phù hợp với trình độ của LLSX sẽ thúc đẩy LLSX phát triển. Ngược lại nếu QHSX lạc hậu hoặc "tiên tiến " hơn trình độ LLSX một cách giả tạo thì sẽ kìm hãm, hạn chế sự phát triển của LLSX.Sự tác động của QHSX đối với LLSX: chỉ khi xem xét QHSX trong một tình huống đầy đủ với ba mặt của nó, đồng thời chịu sự chi phối của yếu tố chung:
Các quy luật kinh tế cơ bản
Phụ thuộc vào trình độ của người lao động
Tùy thuộc vào sự phát triển của khoa học, công nghệ
Trong xã hội có đối kháng giai cấp thì khi LLSX phát triển tới mức QHSX cản trở sự phát triển của nó thì CMXH là bước cuối cùng để thay đổi QHSX hiện có. 
Ý nghĩa phương pháp luận

Như vậy, ta có thể khẳng định:
Quy luật về sự phù hợp của QHSX và tính chất, trình độ của LLSX là quy luật chung cho toàn xã hội loài người, chính sự tác động của quy luật này làm cho xã hội loài người phát triển từ hình thái kinh tế XH này sang hình thái kinh tế XH khác cao hơn. Quy luật này là cơ sở lý để chống lại các quan điểm duy tâm tôn giáo về sự phát triển của lịch sử. Quy luật này là cơ sở lý luận cho việc hoạch định các đường lối của Đảng, phê phán các chủ trương sai lầm trong việc xây dựng phương thức sản xuất mới.
Vì vậy trong hoạt động thực tiễn phải đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất. Trong mối quan hệ giữa hai mặt của lực lượng sản xuất giữa người lao động  và tư liệu sản xuất thì người lao động đóng vai trò quyết định vì vậy muốn phát triển kinh tế thì việc đầu tiên phải ưu tên phát triển con người, lấy con người làm trung tâm. Chỉ có phát triển con người thì đất nước mới giàu mạnh. Muốn phát triển con người phải ưu tên phát triển giáo dục và y tế.
Cùng với việc phát triển con người là việc phát triển tư liệu sản xuất mà đặc biệt ưu tiên phát triển công cụ lao động, muốn phát triển được công cụ lao động thì phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ.  Phải tìm tòi cải tiến công nghệ mới chỉ có nâng cao phát triển cải tiến công nghệ thì hàng hóa của chúng ta mới đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
Trong quá trình nhập khẩu công nghệ phải nhập khẩu các công nghệ hiện đại.
Nâng cấp các viện khoa học, phải có chính sách ưu tiên trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, phải cóa những giải thưởng xứng đáng cho các nhà khoa học, phải khẩn trương đưa các phát minh khoa học ứng dụng vào thực tiễn. Phải có chính sách cụ thể để phát triển nền kinh tế tri thứ- Phải đạt được trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.
Phải tìm ra những nguồn nguyên liệu mới thay thế những nguồn nguyên liệu đang bị cạn kiệt.
Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất bằng sự phù hợp.
Đối với đất nước của chúng ta, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường hợp. Ngược lại nếu quan hệ sản xuất lạc hậu hoặc "tiên tiến " hơn trình độ lực lượng sản xuất một cách giả tạo thì sẽ kìm hãm, hạn chế sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy chung ta chuyển đổi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong các thành phần kinh tế ấy có tư bản tư nhân và tư bản nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta chỉ có thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển chứ không được đốt cháy giai đoạn. Phải chú ý thật kỹ từng khâu đoạn trong tổ chức, quản lý, phân công lao động cần phải thực hiện có quy trình, đúng luật hành chính, bởi vì nó tác động trực tiếp đến thái độ của người lao động. Phải trả lương cho người lao động phù hợp với điều kiện sống và sinh hoạt, chỉ có như vậy người lao động mới cống hiến hết khả năng cho công việc.
Qua phần phân tích trên ta thấy được mối quan hệ mật thiết giữa phát triển LLSX với xây dựng hoàn thiện từng bước QHSX trong thời kì quá độ là mối quan hệ biện chứng, không tách dời nhau. Qua đó, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh việc phát triển mạnh mẽ LLSX với một trình độ khoa học công nghệ ngày càng cao làm cơ sở cho việc lựa chọn, vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ của LLSX. Góp phần đưa nền kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước.
Liên hệ sự vận dụng quy luật này trên đất nước ta?
Thời kì trước đổi mới (trước 1986): Ở Việt Nam, sau hoà bình lập lại ở miền Bắc (1954) và thống nhất đất nước (1975) chúng ta đã tiến lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN. Vào buổi đầu, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng ta đã xây dựng CNXH theo mô hình kế hoạch hoá tập trung. Nước ta đã thiết lập một chế độ công hữu về tư liệu sản xuất một cách ào ạt, trong khi đó đang tạo địa bàn cho sự phát triển LLSX (vi phạm tính lịch sử cụ thể). Đồng thời, trong quá trình cải tạo nền sản xuất chỉ tập trung cải tạo QHSX, chủ trương xây dựng QHSX tiến bộ mở đường cho LLSX phát triển (đi ngược lại với quy luật QHSX phù hợp với phát triển của LLSX).
Trong điều kiện chiến tranh, mô hình đó đã đóng vai trò tích cực nhưng trong điều kiện hoà bình, mô hình đó dần dần bộc lộ những hạn chế và dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội.
 Thực tế vận dụng quy luật này cho thấy chúng ta đã quá coi trọng vai trò của QHSX và cho rằng có thể đưa QHSX đi trước để mở đường, thúc đẩy LLSX cùng phát triển. Việc áp dụng quan niệm ấy là hoàn toàn sai lầm, minh chứng cho điều đó là LLSX trong thời gian qua thấp kém, QHSX được duy trì ở trình độ quá cao. Từ đó làm mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển LLSX với hình thức kinh tế - xã hội được áp đặt một cách chủ quan trên đất nước ta. Mâu thuẫn đó đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nền kinh tế nước nhà: kinh tế chậm phát triển, sản xuất trì trệ, tăng trưởng chỉ đạt 0,4% (trong khi chỉ tiêu đặt ra là 13-14%), tình trạng thiếu lương thực diễn ra gay gắt, năm 1980 phải nhập khẩu 1,576 triệu tấn lương thực, ngân sách thiếu hụt, giá cả hàng năm tăng 20%, nhập khẩu chiếm 4-5 phần xuất khẩu. Nhà nước thiếu vốn đầu tư cho nền kinh tế, hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng,..Qua đó, ta có thể thấy một thực tế của việc làm trái quy luật đã gây ra hậu quả nặng nề cho nền kinh tế đất nước là rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Như vậy, QHSX không phù hợp với trình độ LLSX sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX.
Thời kì sau 1986: Đứng trước tình hình đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của ĐCSVN đã đưa ra đường lối đổi mới đất nước. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là nhận thức cho đúng mục tiêu, và con đường tiến lên CNXH ở nước ta. ĐCSVN đã định ra đường lối chuyển từ mô hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần là phù hợp với đặc điểm phát triển của LLSX của nước ta trong điều kiện hiện nay. Nó cho phép khai thác tốt nhất các năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy quá trình phân công lao động trong nước, và gắn phân công lao động trong nước với quốc tế và khu vực, thúc đẩy LLSX phát triển nhanh chóng. Những thành tựu đạt được về mặt kinh tế trong 20 năm đổi mới đã chính minh tính đúng đắn của đường lối đó.
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng chủ trương giải phóng mạnh mẽ hơn nữa LLSX, phát huy nguồn lực toàn XH, mọi công dân, mọi vùng, mọi ngành kinh tế, phát triển, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XH CN, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển và ứng dụng kinh tế trí thức, định hướng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển.
Như vậy, việc xây dựng và hoàn thiện các QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX hiện có: QHSX xã hội chủ nghĩa là QHSX ở trình độ cao có tác động mở đường cho sự phát triển của LLSX. Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng: nền kinh tế tăng trưởng liên tục, chế độ bao cấp bị xóa bỏ, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, chuyển sang thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, lao động có việc làm tăng nhanh, mỗi năm tạo ra hàng trăm việc làm mới, GDP đầu người đạt hơn 1.300USD/ năm. Những thành tựu đạt được là kết quả của con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nó là kết quả của nhận thức đúng đắn quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX để phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
Câu 7: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa phương pháp luận ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vấn đề xây dựng CSHT và KTTT trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam? 
Định nghĩa

1. Cơ sở hạ tầng: CSHT là toàn bộ những QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. CSHT của một xã hội cụ thể bao gồm QHSX thống trị, QHSX tàn dư của xã hội cũ và QHSX mầm mống của xã hội tương lai. Trong đó, QHSX thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo, chi phối các QHSX khác, nó quy định xu hướng chung của đời sống kinh tế - xã hội. Bởi vậy, CSHT của một xã hội cụ thể được đặc trưng bởi QHSX thống trị trong xã hội đó. Tuy nhiên, QHSX tàn dư và QHSX mầm mống cũng có vai trò nhất định.
VD: CSHT  nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần( nhà nước, tập thể, tư nhân, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ) trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò nền tảng, chủ đạo vì đây là thành phần kinh tế có QHSX dựa trên chế độ công hữu TLSX chủ yếu, phù hợp với đặc trưng của chế độ XHCN
Như vậy, xét trong nội bộ phương thức sản xuất thì QHSX là hình thức phát triển của LLSX, nhưng xét trong tổng thể các quan hệ xã hội thì các QHSX "hợp thành" cơ sở kinh tế của xã hội, tức là cơ sở hiện thực, trên đó hình thành nền KTTT tương ứng.
2. Kiến trúc thượng tầng: KTTT là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, ... cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội,... được hình thành trên CSHT nhất định. Trong xã hội có giai cấp, KTTT mang tính giai cấp trong đó Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà nước chính là đại biểu tiêu biểu cho chế độ đang tồn tại và chính nhờ vào vai trò của Nhà nước mà giai cấp thống trị có thể áp đặt được tư tưởng của mình đối với toàn bộ đời sống xã hội.
Kết cấu:

- Về tư tưởng: Mỗi yếu tố của KTTT có đặc điểm riêng, qui luật vận động, phát triển riêng nhưng chúng liên hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau nhưng đều hình thành trên CSHT , phản ánh CSHT. KTTT mang tính giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, KTTT bao gồm các quan điểm, tư tưởng thể chế của giai cấp thống trị, tàn dư của các quan điểm XH trước để lại và quan điểm của các giai cấp, tầng lớp mới ra đời.

- Về thiết chế: Đặc trưng cơ bản của KTTT là tư tưởng thống trị đời sống tinh thần xã hội là tư tưởng của giai cấp thống trị. Vì các giai cấp cầm quyền nắm giữ kinh tế( có điều kiện thể chế hóa tư tưởng chính trị bằng pháp luật. Mặt khác , họ nắm các phương tiện thông tin đại chúng( tuyên truyền, làm tư tưởng đó thâm nhập, chi phối đời sống tinh thần của xã hội ( KTTT mang tính giai cấp.

VD: KTTT của nước ta hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính quyền (nhà nước, các đoàn thể xã hội), hệ tư tưởng thống trị là chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn giáo :Phật, Thiên Chúa, Tin lành, Cao đài, Hòa Hảo, Hồi giáo…, các trường, các viện nghiên cứu

Phân tích mối quan hệ giữa LLSX và QHSX: CSHT và KTTT là hai phương diện cơ bản của đời sống xã hội - đó là phương diện kinh tế và phương diện về chính trị - xã hội. Chúng tồn tại trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau trong đó CSHT đóng vai trò quyết định đối với KTTT và KTTT thường xuyên có sự tác động trở lại đối với CSHT. 
Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT
Mỗi CSHT  sẽ hình thành nên 1 KTTT tương ứng. CSHT  nào thì sinh ra KTTT ấy. Tính chất, nội dung, đặc điểm của CSHT  qui định tính chất, đặc điểm, nội dung của KTTT.  QHSX nào giữ địa vị thống trị xã hội sẽ tạo ra KTTT tương ứng. Trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào thống trị về kinh tế thì cũng chiếm địa vị thống trị về mặt chính trị và đời sống tinh thần của xã hội. Tất cả những yếu tố của KTTT đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào CSHT, do CSHT quyết định.
Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT còn thể hiện ở chỗ: CSHT thay đổi thì sớm hay muộn, KTTT cũng thay đổi theo. Quá trình đó diễn ra không chỉ trong giai đoạn chuyển tiếp thay đổi từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái kinh tế - xã hội khác, mà còn diễn ra ngay trong bản thân mỗi hình thái kinh tế - xã hội.
Khi CSHT cũ mất đi KTTT cũng mất theo. Khi CSHT  mới ra đời thì KTTT mới phù hợp với nó cũng xuất hiện. Sự thay đổi của CSHT dẫn đến sự thay đổi của KTTT là 1 quá trình diễn ra hết sức phức tạp. Có những yếu tố của KTTT cũ còn tồn tại dai dẳng sau khi CSHT sinh ra nó diệt vong, có những yếu tố của KTTT cũ được giai cấp thống trị kế thừa, bổ sung để xây dựng KTTT mới. Sự thay đổi đó, xét cho cùng, là do sự biến đổi của CSHT  tác động đến KTTT. Trong xã hội có giai cấp, sự thay đổi đó phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội.
Tác động trở lại của KTTT đối với CSHT
Sự tác động trở lại của KTTT đối với CSHT  thể hiện ở chức năng cơ bản của KTTT là xây dựng, bảo vệ, phát triển CSHT sinh ra nó, chống lại những nguy cơ làm suy yếu hoặc phá hoại sự tồn tại của CSHT ấy. Yếu tố KTTT tham gia trực tiếp tác động vào CSHT  là hệ thống luật pháp, bộ máy nhà nước để xây dựng, củng cố bảo vệ CSHT  gắn với địa vị của giai cấp cầm quyền.
Tuy CSHT quyết định KTTT, KTTT phù hợp với CSHT, nhưng đó không phải là sự phù hợp một cách giản đơn, máy móc. Toàn bộ KTTT, cũng như các yếu tố cấu thành nó đều có tính độc lập tương đối trong quá trình vận động phát triển và tác động một cách mạnh mẽ đối với CSHT. Tất cả các yếu tố cấu thành KTTT đều có tác động đến CSHT. Tuy nhiên, mỗi yếu tố khác nhau có vai trò khác nhau, có cách thức tác động khác nhau. Trong xã hội có giai cấp, nhà nước là yếu tố có tác động mạnh nhất đối với CSHT vì đó là bộ máy bạo lực tập trung của giai cấp thống trị về kinh tế. Các yếu tố khác của KTTT như triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật,... cũng đều tác động đến CSHT, nhưng chúng đều bị nhà nước, pháp luật chi phối.
Sự tác động của KTTT đối với CSHT diễn ra theo hai chiều. Nếu KTTT tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì nó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển; nếu tác động ngược lại, nó sẽ kìm hãm phát triển kinh tế, kìm hãm phát triển xã hội.
( Tuy KTTT tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế nhưng không làm thay đổi tiến trình khách quan của XH. Xét cho cùng, nhân tố kinh tế đóng vai trò quyết định đối với KTTT. Nếu KTTT kìm hãm phát triển kinh tế thì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, KTTT cũ sẽ được thay thế bằng KTTT mới tiến bộ để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ý nghĩa phương pháp luận

- Là cơ sở lý luận khoa học để xây dựng quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử, thấy được sự tác động qua lại giữa CSHT  và KTTT cung cấp cơ sở hình thành thế giới quan khoa học đúng  trong việc giải thích nguồn gốc, động lực bên trong của sự vận động và phát triển của xã hội bác bỏ quan điểm duy tâm tôn giáo về sự vận động và phát triển của xã hội.

-Là cơ sở lý luận để ta hiểu đúng quan điểm đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện nhưng xuyên suốt là đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị  hoạch định chinh sách, đường lối đổi mới về kinh tế  là phát triển LLSX, xây dựng nền kt nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước đổi mới chính trị trên cơ sở giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.
CSHT quyết định KTTT vì vậy muốn đưa đất nước phát triển, khi vạch ra các đường lối chính sách trước hết phải xuất phát từ các quan hệ kinh tế.
Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nghãi là phải đẩt mạnh các quan hệ sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất cũ, quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tương lai.
Từ Đại hội VI của Đảng chúng ta đã chuyển kinh tế đất nước từ chế độ tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.
KTTT tác động trở lại với CSHT  thông qua vai trò lãnh đạo của nhà nước  vì vậy trong hoạt động thực tiẽn khi triển khai các đường lối, chính sách phải phù hợp, khoa học, phải coi trọng vai trò của chính trị, tính năng động sáng tạo của chính trị trong việc vận dụng vao các quy luật kinh tế khách quan. Tuyệt đối hoá một mặt nào đó cung dẫn tới sai lầm.
Liên hệ vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
- Trong quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt qui luật về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần tiến hành đổi mới đồng bộ. Trước hết là đổi mới về kinh tế (cơ cấu, cơ chế quản lý, phương thức phân phối, qui trình công nghệ)( nền kt đất nước phát triển, hội nhập với trình độ phát triển kt của khu vực và thế giới. Đổi mới kinh tế là cơ sở, tiền đề cho đổi mới chính trị.

Về CSHT:

 - Trong điều kiện trong nước và quốc tế hiện nay, muốn đổi mới kinh tế, chính trị phải thực hiện đường lối mở cửa một cách sáng tạo( khai thác tối đa sức mạnh thời đại, hội nhập vào cộng đồng thế giới nhưng vẫn giữ được truyền thống, bản sắc. 
- Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức là nhiệm vụ trọng tâm.
Tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, phát triển mạnh các ngành kinh tế và các sản phẩm kinh tế có giá trị tăng cao dựa nhiều vào tri thức.

Đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

- Đa dạng hoá các thành phần kinh tế, các kiểu QHSX gắn liền với các hình thức sở hữu và bước đi thích hợp làm cho QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước: Nhà nước làm tốt các chức năng định hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế; chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. Thực hiện quản lý Nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp…

Phát triển đồng bộ và quản  lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh.

- Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ của người lao động trong nền sản xuất xã hội, thực hiện công bằng ngày một tốt hơn. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo.

- Giữ vững độc lập, chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốc gia, độc lập dân tộc, quan hệ kinh tế với nước ngoài.
Về KTTT: Kiến trúc thượng tầng là do cơ sở hạ tầng sinh ra. Vì vậy, phải xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, đầu tư chiến lược phù hợp với cơ sở hạ tầng, tức là phù hợp với quan hệ sản xuất hiện tồn và cơ cấu thành phần kinh tế nhằm kích thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
 - CSHT kinh tế nước ta hiện nay là kết cấu kinh tế nhiều thành phần. Tính chất đan xen, quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kt sống động, phong phú, vừa mang tính chất phức tạp trong quá trình thực hiện định hướng XHCN( đặt ra yêu cầu khách quan là KTTT cũng phải được đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của CSHT: đổi mới tổ chức, bộ máy, con người, phong cách lãnh đạo, đa dạng hóa các tổ chức, hiệp hội, đoàn thể, mở rộng dân chủ, làm chủ nghĩa Mác –Lenin, tư tưởng HCM thẩm thấu ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực tư tưởng tinh thần xã hội( qui tụ sức mạnh của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN thực hiện được lợi ích, quyền lực về nhân dân lao động. Chỉ như vậy KTTT có sức mạnh đáp ứng kịp thời đòi hỏi CSHT, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cụ thể: 
- Nâng cao bản lĩnh và trình độ trí tuệ của Đảng:

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN đối với Nhà nước, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:

Xây dựng hệ thống chính trị XHCN vừa đảm bảo tính quốc tế, tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân; trong đó quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội để quản lý mọi mặt của xã hội văn minh hiện đại.                 

Cải cách nền hành chính quốc gia, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ tăng cường pháp chế XHCN. Phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Đảng, chính quyền, các ban ngành, các tổ chức quần chúng từ trung ương đến địa phương.

- Phát triển các lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển văn hóa tiến bộ mang đậm bản sắc dân tộc, giải quyết tốt vấn đề tiến bộ và công bằng xã hội.

     
- Tăng cường củng cố sức mạnh của lực lượng vũ trang, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại nền kinh tế và lật đổ chế độ.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI chỉ ra: “Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là  thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”
Kiến thức  thượng tầng của Việt Nam hiện nay:về mặt chính trị  nước ta đang xây dựng định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác Leenin , tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam  là nền tảng tư tưởng, là cơ sở chiến lược, sách lược  cách mạng cho Đảng lãnh đạo, thể chế Việt Nam là thể chế nhất nguyên chính trị. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân vì dân.
Chúng ta đổi mới toàn diện, nhưng đổi mới kinh tế là trọng tâm, chính trị là từng bước.
Câu 8: Đấu tranh giai cấp là gì? Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp? Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp? Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay?
Định nghĩa Giai cấp: Trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”, Lenin định nghĩa: “Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn người to lớn, gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn có địa vị khác nhau trong một chế độ KTXH nhất định”.
Khái niệm giai cấp không đơn thuần là một khái niệm của khoa học chính trị, đó còn là một khái niệm phản ánh mối quan hệ khách quan trong lĩnh vực kinh tế cũng nhu giữa lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị của xã hội; phản ánh mối quan hệ kinh tế - chính trị giữa các tập đoàn người trong một điều kiện lịch sử nhất định. Đó là mối quan hệ không chỉ có sự khác biệt mà còn có tính chất đối lập của họ trên phương diện kinh tế và chính trị. Do vậy, việc phân tích những vấn đề về kết cấu chính trị cần phải gắn liền với việc phân tích kết cấu kinh tế của xã hội theo quan điểm lịch sử - cụ thể.
VD: Trong nền sản xuất xã hội luôn có 2 địa vị: thống trị, bị trị. Cụ thể: chủ nô - nô lệ (XH chiếm hữu nô lệ), địa chủ - tá điền (XH phong kiến), tư sản - vô sản (XH tư bản)
Nguồn gốc giai cấp: 
Việc phát hiện ra sự tồn tại giai cấp, đối kháng và đấu tranh giai cấp không phải là phát hiện mới trong lý luận của chủ nghĩa MLN, đã chỉ ra rằng sự tồn tại của giai cấp đối kháng và đấu tranh giai cấp không phải là bản tính của con người, cũng không phải là sự tiền định mà chỉ là hiện tượng có tính lịch sử. Theo C.Mác: "Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất".

Nguồn gốc trực tiếp của sự phân hóa giai cấp trong xã hội chính là do sự ra đời và tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, đặc biệt là đối với những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, bởi vì chỉ có trong điều kiện đó mới có khả năng khách quan làm phát sinh và tồn tại sự phân biệt địa vị của các tập đoàn người trong quá trình sản xuất xã hội. Do đó, dẫn tới khả năng tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động thặng dư của tập đoàn khác.
Tuy nhiên, chỉ có chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuât vẫn chưa đủ để làm phát sinh giai cấp trong xã hội nếu chưa có sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một mức độ làm cho năng suất lao động tăng lên, do đó làm xuất hiện thời gian lao động thặng dư của xã hội, biểu hiện thành sự dư thừa của cải tương đối của xã hội. 
Hơn nữa, sự tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân hay cộng đồng xã hội về tư liệu sản xuất không phải theo ý muốn chủ quan mà là tuân theo quy luật khách quan - quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
VD: Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, trong xã hội tư bản, giai cấp tư sản, vô sản và những tầng lớp khác đang có sự biến đổi to lớn. Cơ cấu công nhân có thay đổi, công nhân có cổ phần trong các công ty, nhà máy, mức sống cao hơn trước Nhưng đặc trưng cơ bản của XHTB vẫn là thực quyền quyết định mọi vấn đề trong sản xuất, phân phối, lưu thông của cải vật chất trong xã hội vẫn thuộc về các nhà tư bản. Trong xã hội tư bản vẫn tồn tại tình trạng bóc lột ngày càng mở rộng, nạn thất nghiệp gia tăngnhất là trongkhủng hoảng kinh tế, nỡ công chồng chất ở các nước Châu Âu ( Thân phận người công nhân, về thực chất, vẫn là làm thuê bán sức lao động cho nhà tư bản. Họ bị bóc lột nhiều hơn trước nhưng dưới hình thức tinh vi hơn.

Vì vậy, nguồn gốc sâu xa của sự phân hóa giai cấp trong xã hội chính là do tình trạng phát triển nhưng chưa đạt tới trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất đã đạt trình độ xã hội hóa cao thì chính nó lại là nguyên nhân khách quan của việc xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và do đó đẫn tới sự xóa bỏ giai cấp, đối kháng và đấu tranh giai cấp trong xã hội. Đó là vấn đề thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là của xã hội xã hội cộng sản chủ nghĩa trong tương lai.
Sự hình thành và phát triển giai cấp trong lịch sử có thể diễn ra với những hình thức, mức độ khác nhau ở các cộng đồng xã hội khác nhau. Điều đó tùy thuộc sự tác động cụ thể của các nhân tố khách quan và chủ quan đến tiến trình vận động, phát triển của mỗi cộng đồng người. Tuy nhiên, có thể khái quát quá trình hình thành, phát triển giai cấp ở các cộng đồng người trong lịch sử ở hai hình thức cơ bản. Đó là: sự hình thành, phát triển giai cấp diễn ra chủ yếu dưới sự tác động của nhân tố bạo lực về sự hình thành, phát triển giai cấp diễn ra chủ yếu với sự tác động của quy luật kinh tế phân hóa những người sản xuất hàng hóa trong nội bộ cộng đồng xã hội. Ngoài ra, trong thực tế lịch sử còn diễn ra quá trình tác động đồng thời của cả hai nhân tố đó.
Cần phân biệt khái niệm giai cấp với khái niệm tầng lớp xã hội. Khái niệm tầng lớp xã hội dùng để chỉ sự phân tầng, phân lớp, phân nhóm giữa những con người trong cùng một giai cấp theo địa vị và sự khác biệt cụ thể của họ trong giai cấp đó hoặc chỉ những nhóm người ngoài kết cấu giai cấp trong một xã hội nhất định (công chức, trí thức, tiểu nông).
Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của XH có đối kháng giai cấp
Nguyên nhân đấu tranh giai cấp:  Đấu tranh giai cấp nảy sinh do sự đối lập về lợi ích và địa vị của các giai cấp khác nhau trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Các giai cấp bóc lột của các hình thái xã hội khác nhau cũng có thể đối kháng về lợi ích, như giữa giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến. Nhưng trước sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột, chúng dễ dàng liên kết với nhau. Do đó thực chất của đối kháng giai cấp là đối kháng lợi ích giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột.

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp: Theo V.I.Lênin khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để chỉ "cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản". Theo khái niệm này, thực chất của đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh của những người lao động làm thuê, những người nô lệ, bị áp bức về chính trị - xã hội và bị bóc lột về kinh tế chống lại sự áp bức và bóc lột nó; tức là nhằm giải quyết vấn đề mâu thuẫn lợi ích kinh tế và chính trị xã hội giữa giai cấp thống trị và bị thống trị.
Tùy theo điều kiện lịch sử khác nhau, các cuộc đấu tranh giai cấp có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, với những phạm vi và trình độ khác nhau như: đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh chính trị... Trong thực tế lịch sử đấu tranh giai cấp còn có thể mang hình thức đấu tranh dân tộc, tôn giáo, văn hóa...
Sự ra đời và tồn tại của nhà nước là kết quả tất yếu của đấu tranh giai cấp trong xã hội có đối kháng giai cấp. Khi cái mâu thuẫn xã hội đã bị đẩy đến chỗ không thể giải quyết được thì tất yếu giai cấp thống trị cần đến sức mạnh bạo lực đặc biệt để duy trì xã hội trong vòng một "trật tự" theo ý chí của nó, thực hiện lợi ích của nó. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước không phải để giải quyết mâu thuẫn mà là để duy trì trật tự xã hội trong điều kiện mâu thuẫn không thể giải quyết được. 

Cho dù các hình thức của mỗi kiểu nhà nước đó có khác nhau, tên gọi khác nhau (hình thức quân chủ tập quyền hoặc phân quyền, quân chủ lập hiến, cộng hòa quý tộc, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, v.v.) nhưng bản chất giai cấp của chúng chỉ là một - đó là công cụ chuyên chính giai cấp của các giai cấp bóc lột trong lịch sử đối với nô lệ hay lao động làm thuê. Khác với các kiểu nhà nước nói trên, nhà nước chuyên chính vô sản là nhà nước kiểu mới. là "nửa nhà nước", "nhà nước không còn nguyên nghĩa đen cùa nó", tồn tại trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là công cụ bạo lực có tổ chức và công cụ quản lý kinh tế-xã hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, vấn đề chính quyền nhà nước là vấn đề trung tâm và cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội.
Đấu tranh giai cấp giữ vai trò là phương thức, động lực cơ bản của sự tiến bộ, phát triển xã hội trong điều kiện xã hội có sự phân hóa thành đối kháng giai cấp. Lịch sử nhân loại từ khi có sự phân hóa đến nay về thực chất chỉ là lịch sử của những cuộc đấu tranh giai cấp được biểu hiện dưới nhiều hình thức đa dạng với những mức độ khác nhau và mang sắc thái khác nhau. Kết quả cuối cùng của những cuộc đấu tranh đó đều dẫn tới sự ra đời của phương thức sản xuất mới thông qua đỉnh cao của nó là cách mạng xã hội. Đấu tranh giai cấp không chỉ là động lực cơ bản của sự phát triển lịch sử mà còn là phương thức cơ bản của sự tiến bộ và phát triển xã hội, nhằm giải quyết những mâu thuẫn đối kháng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Trong điều kiện xã hội có sự phân hóa giai cấp thì sự vận động của các mâu thuẫn trong phương thức sản xuất biểu hiện ra là mâu thuẫn giữa các giai cấp trong đời sống chính trị xã hội, do đó mâu thuẫn đối kháng trong đời sống kinh tế chỉ có thể được giải quyết thông qua việc giải quyết mâu thuẫn đối kháng giai cấp trên lĩnh vực chính trị xã hội.
Ý nghĩa phương pháp luận
Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin có ý nghĩa quan trọng về phương pháp luận. Nó cho phép thấy được tính tất yếu của đấu tranh giai cấp trong xã hội, nhận thức được bản chất và các hình thức biểu hiện của đấu tranh giai cấp; tạo cơ sở lý luận để xây dựng đường lối chiến lược đấu tranh giai cấp chống lại ách áp bức bóc lột, bất bình đẳng giai cấp, xây dựng chế độ xã hội mới đồng thời là cơ sở để giải quyết mâu thuẫn giai cấp của xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Ở những nước giai cấp vô sản đã giành được chính quyền, cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp tục, bởi vì:

Sự chống đối của giai cấp bóc lột sau khi đã mất chính quyền vẫn trở nên đặc biệt gay gắt để hòng giành lại chính quyền và của cải đã mất.
Trong một thời gian dài sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, những cơ sở vật chất để nảy sinh giai cấp bóc lột và sự phân chia giai cấp nói chung vẫn tồn tại. Vì vậy, giai cấp công nhân phải tiến hành tổ chức, xây dựng một hệ thống quan hệ xã hội mới theo yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại; định hướng các thành phần kinh tế đi lên xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, giai cấp vô sản còn phải từng bước khắc phục những tư tưởng, tâm lý, tập quán, văn hoá lạc hậu của xã hội cũ còn in sâu vào đời sống tinh thần của xã hội.
Bọn đế quốc và các lực lượng phản động bên ngoài phối hợp cùng các lực lượng chống đối thù địch bên trong hàng ngày hàng giờ thực hiện âm mưu phá hoại, can thiệp nhằm xoá bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay?
Đấu tranh giai cấp ở nước ta vừa tuân theo quy luật chung vừa có đặc thù riêng, đặc biệt là từ nước nông nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp tiến lên XHCN mà bỏ qua hẳn TBCN. Kết hợp những quy luật chung và những đặc thù riêng, Đảng ta xác định nắm vững hai nhiệm vụ “Chiến lược xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.

* Đấu tranh giai cấp là tất yếu:
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa hoàn thành

+ Đấu tranh về mặt văn hóa tư tưởng

+ Đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài

* Tính phức tạp của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay : 

- Trong bối cảnh Liên Xô Đông Âu sụp đổ, hệ thống XHCN đang bị thoái trào tạm thời, CNTB đang tạm thời khắc phục những hạn chế và đang chiếm uy thế trên nhiều mặt quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không còn trực diện như thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà nó ẩn giấu đằng sau qua các cuộc đấu tranh về kinh tế, văn hoá, tư tưởng. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh bảo vệ chính quyền mà còn định hướng đi lên CNXH. 

- Một số cán bộ thoái hoá, biến chất vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp đã tiếp tay cho những nhân tố gây mất ổn định xã hội đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. 

- Mặt khác còn do những vấn đề toàn cầu đang đặt ra một cách gay gắt, nó nhường như lấn áp vấn đề đấu tranh giai cấp như AIDS, dịch cúm gia cầm, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số… 

- Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong từng con người một giữa cái thiện và cái ác, giữa cái bảo thủ, lạc hậu & cái tiến bộ, giữa cái cũ & cái mới, giữa truyền thống và hiện đại,…
* Điều kiện trong nước:
Thuận lợi: Đảng lãnh đạo, Nhà nước do dân vì dân, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vật chất.

Khó khăn: quá độ từ nền sản xuất công nghiệp lạc hậu đối mặt với những nguy cơ: ngày càng tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tệ tham nhũng quan lieu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

*Nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta: 
Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay phải nhận thức cho đúng, nó diễn ra trong điều kiện mới dẫn đến cơ cấu giai cấp, nội dung, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta cũng đã thay đổi nhiều. Mối quan hệ giữa các giai cấp, sự phát triển của các giai cấp trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước không còn như trước đây. Ngày nay, mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp chủ yếu là mối quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì vậy, trong báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức,bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành độngtiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phácủa các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”. Đồng thời, Đảng ta cũng khẳng định: động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội.
Như chúng ta đã biết, đấu tranh giai cấp bắt nguồn từ đối kháng về lợi ích kinh tế. Chính vì vậy, nội dung quan trọng hàng đầu của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay là cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Cương lĩnh xây dựng đất nước đã viết “Để thực hiện mục tiêudân giàu, nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế xã hội kém phát triển, chiến thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu đó, trước hết là của các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Như vậy, để thực hiện mục tiêu trên phải cải biến tình trạng kinh tế kém phát triển mà con đường chủ yếu là thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Chỉ với con đường CNH-HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta mới có thể nhanh chóng tạosự đột phá trong sự phát triển lực lượng SX, từ đó tạo sự phát triển nhảy vọt về kinh tế và đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với nhiều nước trên thế giới. Sự phát triển vững chắc về kinh tế là điều kiện thuận lợi cho sự ổn định về mặt chính trị.

Song song với quá trình phát triển kinh tế, cần phải khẳng định tính đấu tranh giai cấp của Đảng ta trong việc lãnh đạo, điều hành phân phối lợi ích kinh tế giữa các giai cấp. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo,vì vậy Đảng đã xác định phải gắn tăng trưởng kinh tế với việc “từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Do lợi ích của Đảng cộng sản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân nên việc chăm lo lợi ích của nhân dân cũng là chăm lo lợi ích của giai cấp, của Đảng. Công bằng xã hội thể hiện cả ở khâu phân phối hợp lý tư liệu SX lẫn ở khâu phân phối kết quả SX, ở việc tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo và phát huy truyền thốngtốt đẹp của dân tôc “đền ơn, đáp nghĩa”..
Về mặt tư tưởng, đấu tranh giai cấp còn là cải tạo bản thân các giai cấpcách mạng và quần chúng lao động nhằm xóa bỏ những tập quán xấu, tư tưởngtiêu cực như dựa dẫm, ỷ lại, tham nhũng, quan liêu .. đang làm suy yếu sức mạnh của giai cấp.

Về mặt chính trị, đấu tranh giai cấp phải là sự trấn áp, đập tan và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - tư tưởng - văn hóa - đạo đức lối sống đồng thời giữ vững độc lập dân tộc và đảm bảo định hướng XHCN trong con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đế thực hiện được điều đó, việc bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cùng với việc pháthuy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, thể hiện ởquan điểm “Việt Nam muốn là bạn với các nước và các dân tộc trên thế giới”,với tinh thần đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế nhưng phải đảmbảo giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia với tinh thần độc lập dân tộc và tự lực tự cường. Đó là sách lược mềm dẻo mà Đảng ta đã vận dụng thành công trongcuộc đổi mới. Để nội dung đấu tranh giai cấp mới có hiệu quả, ta cũng phải vận dụng hình thức mới, phù hợp đó là đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, đấutranh tư tưởng, các hình thức đó biểu hiện đa dạng trong đời sống xã hội, là quá trình gắn bó mật thiết với nhau.
Tóm lại, đấu tranh giai cấp là qui luật chung thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có giai cấp. Việc hiểu và vận dụng đúng quy luật trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước sẽ là điều kiện để đảm bảo sự thành công của chúng ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam XHCN phồn vinh, hạnh phúc
Câu 9: Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? 

Khái niệm:
Khái niệm quần chúng nhân dân

Con người là chủ thể sáng tạo ra lịch sử nhưng không phải theo phương thức hành vi đơn lẻ, rời rạc mà theo phương thức liên kết những con người thành sức mạnh cộng đồng, xã hội, có tổ chức, có lãnh đạo của những cá nhân hay các tổ chức chính trị, xã hội nhất định nằm giải quyết các nhiệm vụ lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa của xã hội - cộng đồng đó chính là quần chúng nhân dân.
Những lực lượng cơ bản tạo thành cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm: 
· Thứ nhất, những người lao động sản xuất ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần - đó là hạt nhân cơ bản trong cộng đồng quần chúng nhân dân. 
· Thứ hai, những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức, bóc lột, đối kháng với cộng đồng nhân dân. 
· Thứ ba, những giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy sự tiến bộ xã hội thông qua hoạt động của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

QCND không phải là một cộng đồng bất biến mà trái lại, luôn thay đổi cùng với sự biến đổi của những nhiệm vụ lịch sử ở mỗi thời đại, mỗi giai đoạn phát triển nhất định. Tuy nhiên, lực lượng cơ bản nhất của mỗi cộng đồng nhân dân chính là những con người lao động sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần cho sự sinh tồn và phát triển của xã hôi. Ngoài ra, tùy theo mỗi điều kiện lịch sử xác định mà cộng đồng quần chúng nhân dân còn có thể bao gồm những lực lượng giai cấp và tầng lớp xã hội khác.
Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử
Về căn bản, tất cả các nhà tư tưởng trong lịch sử trước Mác đều không nhận thức đúng vai trò sáng tạo lịch sử của quân chúng nhân dân. Về nguồn gốc lý luận, điều đó có nguyên nhân từ quan điểm duy tâm, tôn giáo và phương pháp siêu hình trong phân tích các vấn đề xã hội.
Theo quan điểm duy vật lịch sử, QCND là chủ thể sáng tạo chân chính ra lịch sử, lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử. Do đó, lịch sử trước hết và căn bản là lịch sử hoạt động của quần chúng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Vai trò chủ thể sáng tạo ra lịch sử, quyết định tiến trình phát triển lịch sử của quần chúng nhân dân được phân tích từ ba giác độ sau đây:
Thứ nhất, QCND là lực lượng sản xuất cơ bản của mọi xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người, của xã hội - đây là nhu cẩu quan trọng bậc nhất của mọi xã hội ở mọi thời đại, mọi giai đoạn lịch sử.
Cụ thể:

Con người muốn sống, xã hội muốn tồn tại thì trước hết phải có thức ăn, uống, vật dùng, nhà ở… để đáp những nhu cầu đó thì con người phải tiến hành sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất là điều kiện cơ bản, là nền cơ sở, nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Quá trình hoạt động sản xuất vật chất con người đồng thời tạo ra lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong một phương thức sản xuất. Ở 2 mặt đó, con người một mặt là lực lượng sản xuát chủ yếu, một mặt là người mang quan hệ sản xuất.

 Hoạt động sản xuất vật chất, chế tạo và cải tiến công cụ lao động là hoạt động của toàn xã hội chứ không phải của một số cá nhân.

Lực lượng sản xuất cơ bản là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. 

Vì vậy, thực tiễn lịch sử loài người đã chứng minh, quần chúng nhân dân là cơ sở và động lực của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật không có lý do tồn tại nếu không có hoạt động sản xuất vật chất, đến lượt nó khoa học kỹ thuật lại làm cho năng suất lao động tăng lên không ngừng, qua đó đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người cũng được biến đổi và phát triển, thúc đẩy xã hội không ngừng tiến lên. Do đó, lịch sử xã hội là lịch sử phát triển của sản xuất hay là lịch sử của những người phát triển sản xuất, những người đã, đang và sẽ mãi tạo ra vô tận của cải vật chất đảm bảo những điều kiện quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Thứ hai, cùng với quá trình sáng tạo ra của cải vật chất, QCND đồng thời cũng là lực luợng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội và "kiểm chứng" các giá trị tinh thần đã được các thế hệ và các cá nhân sáng tạo ra trong lịch sử. Hoạt động của quần chúng nhân dân là cơ sở hiện thực có ý nghĩa quyết định và là cội nguồn phát sinh những sáng tạo văn hóa tinh thần của xã hội. Mọi giá trị sáng tạo tinh thần dù qua phương thức nào thì cuối cùng cũng là để phục vụ hoạt động của quần chúng nhân dân và nó chỉ có ý nghĩa hiện thực một khi được vật chất hóa bởi hoạt dộng thực tiễn của nhân dân. QCND là nguồn duy nhất và vô tận sáng tạo ra mọi giá trị văn hóa tinh thần (mọi của cải tinh thần). Cụ thể:
Ví dụ: Bằng hoạt động sản xuất vật chất - nó là nguồn cảm hứng để cho các nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc viết lên những tác phẩm, tạo nên cảm hứng sáng tác.- Bằng hoạt động sản xuất vật chất, quần chúng nhân dân đã sáng tác ra những câu ca dao, tục ngữ: “chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm… Ở Việt Nam - truyện Kiều của Nguyễn Du đã, đang và sẽ sống mãi với nhân dân ta và nhân dân thế giới, chính vì thế tác phẩm đó đã phản ánh sinh động cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là ca dao, tục ngữ.
Thứ ba, quần chúng nhân dân là lực lượng và động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng và các cuộc cải cách trong lịch sử. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng không có một cuộc cách mạng hay cuộc cải cách xã hội nào có thể thành công nếu nó không xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Với ý nghĩa như vậy, có thề nói: cách mạng là "ngày hội của quần chúng" và trong ngày hội đó, quần chúng nhân dân có thể sáng tạo ra lịch sử "một ngày bằng hai mươi năm". Như vậy, những cuộc cách mạng và cải cách xã hội cần đến lực lượng quần chúng nhân dân và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân cũng cần có những cuộc cách mạng và cải cách xã hội. Đó chính là biện chứng của quá trình phát triển xã hội.
Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân không bao giờ có thể tách rời vai trò cụ thể của mỗi cá nhân, đặc biệt là vai trò của các cá nhân ở vị trí thủ lĩnh, lãnh tụ hay ở tầm vĩ nhân của cộng đồng nhân dân. Theo V.Lênin: "Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào".
Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân phụ thuộc vào các điều kiện khách quan và chủ quan. Đó là: trình độ phát triển của phương thức sản xuất, trình độ nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp hay lực lượng xã hội, trình độ tổ chức xã hội, bản chất của chế độ xã hội, ... Do vậy, việc phân tích vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân cần phải đứng trên quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử - cụ thể.

Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu này?
Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của các cá nhân đối với tiến trình lịch sử đã cung cấp một phương pháp luận khoa học quan trọng cho hoạt động nhận thức và thực tiễn:

Thứ nhất, việc lý giải một cách khoa học về vai trò quyết định lịch sử của quần chúng nhân dân đã xóa bỏ được sai lầm của chủ nghĩa duy tâm đã từng thống trị lâu dài trong lịch sử nhận thức về động lực và lực lượng sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người. Đồng thời, đem lại một phương pháp luận khoa học trong việc nghiên cứu và nhận định lịch sử cũng như việc nghiên cứu và đánh giá vai trò của mỗi cá nhân, thủ lĩnh, vĩ nhân, lãnh tụ trong cộng đồng xã hội.

Thứ hai, lý luận về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân đã cung cấp một phương pháp luận khoa học về các đảng cộng sản phân tích các lực lượng xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là, sự liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, trên cơ sở đó tập hợp mọi lực lượng có thể nhằm tạo ra động lực to lớn trong sự nghiệp đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa đi tới thẳng lợi cuối cùng.
Thứ ba, hiểu được vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, tư đó xây dựng quan điểm quần chúng: tôn trọng và tin tưởng vào sức mạnh và khả năng to lớn của quần chúng, dựa vào quần chúng, phát huy nguồn sức mạnh tiềm tàng của quần chúng. Hiểu được quan điểm của Hồ Chủ tịch và Đảng ta: coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, người cán bộ là đầy tờ trung thành của nhân dân.
Tóm lại: chủ nghĩa duy vật khẳng định quần chúng nhân dân là người sáng tạo chân chính ra lịch sử từ lĩnh vực sản xuất vật chất đến lĩnh vực văn hoá tinh thần. Từ những cuộc đấu tranh cách mạng đến cuộc biến dổi lịch sử bằng cách mạng xã hội. Phải có quan điểm về vai trò của quần chúng nhân dân đúng đắn. Phải chăm lo sâu sát đến lợi ích, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân bằng cách phát huy dân chủ, bổ sung, xây dựng hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, mọi công việc phải biết dựa vào dân, bàn bạc với dân thật thấu đáo trước khi quyết sách.

Quần chúng nhân dân còn là lực lượng chủ yếu của mỗi cuộc cách mạng xã hội.
Trong lịch sử đã chứng minh không có sự chuyển biến và cách mạng xã hội nào trong lịch sử mà không là hoạt động của đa số người không là ngàu hội của quần chúng.
Trong các cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và các cuộc cách mạng xã hội quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu quyết định vận mệnh các cuộc cách mạng xã hội các phong trào chính trị giải phóng dân tộc.

Vai trò quần chúng nhân dân ngày càng sáng tạo và không ngừng tăng lên với sự thay đổi của các phương thức sản xuất từ thấp đến cao đó là qui luật phát triển của xã hội
Trong XHCN quần chúng lao động thoát khỏi áp bức bóc lột trở thành người chủ thật sự của xã hội quyền lực chính trị thuộc về quần chúng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đã tạo ra những điều kiện để quần chúng lao động phát huy vai trò tích cực trong việc sáng tạo ra XH mới
Vậy cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Không có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân nhất định không có thể có những chuyển biến cách mạng trong lịch sử
[image: image1.png]4. Phat huy vai trd quan ching nhin din trong sy nghiép

Phét huy truyén théng coi trong vai trd cia qun ching nhan dén, trong
lich stz dén téc, dbng thei 14y chi nghia Mac-Lénin 1am nén tang tw tudng va tw
thue tién cach mang Viét Nam, Dang ta d3 rit ra bai hoc ldy ldy dan lam gée. Tir
thee té kho khan cia thoi ky chéng lai cudc chién tranh pha hoai bng khéng
quin cia dé quéc My, nhin dén Quing Binh d3 dua mét téng két quf gid D&
mudi 1an khéng din ciing chiu; Khé trim lan dén lidu ciing xong™. H6 Chi Minh
hét size tim dac voi sw tong két 46, va da khéng it lan st dung lai trong céc bai
viét, bai néi cia minh. Ngay nay, bai hoc d6 van giit nguyén gid tri.





Xuất phát từ những nội dung trên chúng ta rút ra ý nghĩa trong điều kiện đổi mới ở nước ta là:
[image: image2.png]Tuy vay, nhing nam qua, dac biét la thot ky tnzde doi méi (nam 1986)
bénh quan liév, t neémg phong kién, gia truéng con ning & mot b cén bd Dang
vién 14 ngudi lanh dao da lim x6i mén méi lién hé mit thiét vén cé gita Dang va
quin ching. Hiu qua cia tinh trang d6 khéng nhing lim tinh tich cye XH cia
quén ching nhdn ddn bi han ché hodc tudc b6 quyén lam chi cla quén ching,
1am cho quan ching thiéu tin twéng vao luc luong clia ban thin minh. lam cho ho
6 thi d6 phuc ting tiéu cuc mi quang, thiéu suy nghi phén dodn, thiéu déc lip
i chi, khéng phat huy duoc tinh tich cuc sing tao cia déng dao quin ching
trong st nghiép cach mang, ma con lam suy yéu vai trd lanh dao cia Dang. Tir
thye tién nude ta trede 1986, Van kién Dai hoi Dang lan VI d4 rit ra mét trong
shimg bai hoc kinh nghiém 13 “trong toan bd hoat déng cia minh, Ding phai
quan triét tw twong “1dy din lam géc”, xdy dung va phat huy quyén lam chi cia
shin dén”. Cuong lih xdy dyng it nude trong thoi ky qué 46 di lén CNXH
ciing khing dinh “Se nghiép cich mang 1a cia nhan dén, do nhan dan, vi nhén
dan.. Quan liéu, ménh 1énh. xa r&i nhin din s& dua dén nhing ton thit khéng
luwong duoc di v6i van ménh dat nuéc”



Lịch sử loài người đã chứng minh chân lý đó. Trong cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng ta đã nêu ra những bài học lớn
Quán triệt quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân do dân và vì dân chính nhân dân là con người làm nên lịch sử.
Quần chúng nhân dân được thực hiện trước tiên mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng phải xuất phát từ những tâm tư nguyện vọng tình cảm và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân
[image: image3.png]‘Quan triét bai hoc nay, trong qua trinh d61 m1 ching ta da dat dwoc nhing
thanh twu to 16n. Vi véy, Dai héi IX cia Dang da téng két 15 nam déi méi va rit
i méi phii diea vio nhan dan, vi lgi ich ciia nhin din, phi hop
v6i thiec tién lusn lusn sing tgo”

Dinh gia vé nhitng thinh twu vé kinh t€ -XH sau 20 nim d6i méi Dang ta
¢a rit ra 5 b hoc kinh nghiém quf béu, trong @6 bai hoc kinh nghiém thi ba
ctia Ding c6 néu:"Déi méi phai vi loi ich cia nhn din, dva vio nhin dén , phat
huy vai tré chi déng sang tao cia nhin din xuat phat ti thuc tién nhay bén véi
cdi moi."(- Van kién Dai hdi X.)

Céch mang 14 sw nghiép cia quin ching. dbi méi cling 13 sy nghiép cia
dan, do dén. i dan. Dé dua cong cudc dbi mdi t6i thing loi, phai phét huy duoc
tinh cht déng. sing tao, tham gia mét cach tich cuc. tw gidc cia nhan dan. Déi
mi 12 mét sw nghiép méi mé. chwa c6 tién 16 Nhiéu vén & méi nay sinh, nhidu
khé khan xut hién cén cé nhdn thic méi, gidi phép méi. Chinh & ddy, vide dva
vao dan, qua thuc tién phong pht cia nhan dn tién hanh téng két, timg budc tim
ra quy ludt céc mat ctia cude séng dé di 1én, d6 1a chia khoa ctia thanh cong.



Phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức và biện pháp vận động quần chúng đi sâu đi sát cơ sở luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng quần chúng và giải đáp những vấn đề do quần chúng do thực tiễn cơ sở đặt ra
Bên cạnh đó chúng ta cần chống chủ nghĩa cá nhân mọi biểu hiện quan liêu mệnh lệnh cửa quyền hách dịch ức hiếp trù dập quần chúng như không theo đuôi quần chúng
Câu 10: Ý thức xã hội là gì? Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? 

1. Khái niệm:
- Tồn tại xã hội là đời sống vật chất cùng toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất, quan hệ vật chất của xã hội. Những yếu tố cơ bản của đời sống vật chất và điều kiện sinh hoạt vật chất bao gồm phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý, dân số và mật độ dân số.

- Ý thức xã hội là khái niệm triết học dùng để chỉ các mặt, các bộ phận khác nhau của lĩnh vực tinh thần xã hội như quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm trạng, truyền thống... của cộng đồng xã hội; mà những bộ phận này nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.
- Ý thức xã hội có nguồn gốc từ tồn tại xã hội trong đó yếu tố quyết định là phương thức sản xuất. Điều này trước hết được biểu hiện: TTXH khác nhau thì YTXH cũng khác nhau; TTXH thay đổi thì YTXH cũng thay đổi theo.
- Cần thấy rõ sự khác nhau tương đối giữa ý thức xã hội và ý thức cá nhân. Các ý thức cá nhân đều phản ánh tồn tại xã hội với mức độ khác nhau. Do đó, nó không thể không mang tính xã hội. Song ý thức cá nhân không phải lúc nào cũng thể hiện quan điểm tư tưởng, tình cảm phổ biến của cộng đồng, của một thời đại xã hội nhất định. Ý thức xã hội và ý thức cá nhân tồn tại trong mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với nhau, thâm nhập vào nhau và làm phong phú nhau.

Nguồn gốc của YTXH: là tồn tại xã hội


- TTXH ntn thì YTXH như thế đấy (TTXH khác nhau ( YTXH khác nhau)



- TTXH thay đổi thì YTXH thay đổi theo.
Cấu trúc - kết cấu của YTXH: YTXH là hiện tượng phức tạp, tùy theo cách xem xét mà có thể phân loại khác nhau.
· Theo nội dung và lĩnh vực phản ánh: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, khoa học, thẩm mỹ (giáo trình p93 - p95)
· Theo góc độ, trình độ phản ánh người ta chia YTXH thành YT thông thường - YT lý luận; tâm lý XH và hệ tư tưởng (giáo trình p95 - p96)
Tính giai cấp của ý thức xã hội: 

Trong xã hội có giai cấp, các giai cấp có điều kiện sinh hoạt vật chất khác nhau, có những lợi ích khác nhau; do đó ý thức xã hội của các giai cấp có nội dung và hình thức phát triển khác nhau hoặc đối lập nhau.
Tính giai cấp của ý thức xã hội biểu hiện ở tâm lý xã hội cũng như ở hệ tư tưởng xã hội. Về mặt tâm lý xã hội mỗi giai cấp đều có tình cảm, tâm trạng, thói quen riêng, có thiện cảm hay ác cảm đối với tập đoàn xã hội này hay tập đoàn xã hội khác. Ở hệ tư tưởng thì tính giai cấp biểu hiện sâu sắc hơn nhiều. Trong xã hội có giai cấp đối kháng bao giờ cũng có sự đối lập nhau giữa tư tưởng của giai cấp bóc lột, thống trị và tư tưởng của giai cấp bị trị, bị bóc lột. Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị ở thời đại đó.

Nếu hệ tư tưởng của giai cấp bóc lột thống trị ra sức bảo vệ địa vị của giai cấp đó thì hệ tư tưởng của gia cấp bị trị, bị bóc lột thể hiện nguyện vọng và lợi ích của quần chúng lao động, chống lại giai cấp bóc lột, thống trị, xây dựng một xã hội công bằng không có áp bức bót lột. Hai loại hệ tư tưởng đó thường đấu tranh với nhau, phán ánh cuộc đấu tranh giai cấp về lĩnh vực tư tưởng.

Khi khẳng định tính giai cấp của ý thức xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử đồng thời còn cho rằng ý thức của các giai cấp trong xã hội thường có sự tác động qua lại với nhau. Các giai cấp bị trị do bị áp bức về vật chất nên không tránh khỏi bị áp bức về tinh thần, không tránh khỏi chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng thống trị. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của tư tưởng giai cấp thống trị đối với xã hội tuỳ vào trình độ phát triển ý thức cách mạng của giai cấp bị trị.

Không những giai cấp bị trị chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp thống trị, mà trái lại giai cấp thống trị cũng chịu ảnh hưởng của giai cấp bị trị. Đặc biệt ở thời kỳ đấu tranh cách mạng phát triển mạnh, thường thấy một số người trong giai cấp thống trị, nhất là những trí thức tiến bộ từ bỏ hệ tư tưởng của giai cấp mình, chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp cách mạng.

Ý thức cá nhân trong xã hội có sự phân chia giai cấp, về bản chất là biểu hiện mức độ này hay mức độ khác ý thức giai cấp. Nhưng mỗi cá nhân lại có hoàn cảnh giáo dục, trường đời mà họ phải qua rất khác nhau, làm cho ý thức của mỗi người vừa biểu hiện ý thức giai cấp vừa mang đặc điểm cá nhân. Điều đó tạo thành thế giới tinh thần của cá nhân này khác với thế giới tinh thần của cá nhân khác trong cùng giai cấp.

Tuy nhiên, quá nhấn mạnh những điều kiện sinh hoạt của cá nhân, thổi phồng mặt cá nhân trong ý thức con người sẽ dẫn đến hiểu sai bản chất của ý thức cá nhân. Vì vậy, khi đánh giá các hiện tượng ý thức xã hội có giai cấp phải nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa ý thức giai cấp và ý thức cá nhân.

Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội không chỉ mang dấu ấn của những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp mà còn phản ánh những điều kiện sinh hoạt chung của dân tộc. Vì vậy, trong ý thức xã hội, ngoài tâm lý và hệ tư tưởng xã hội của giai cấp, còn bao gồm tâm lý dân tộc, tình cảm, ước muốn, tập quán, thói quen, tính cách... của dân tộc phản ánh điều kiện sinh hoạt chung của dân tộc. Những bộ phận đó truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác tạo thành truyền thống dân tộc.

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
Tồn tại XH quyết định ý thức XH, ý thức XH phụ thuộc vào tồn tại XH, vì tồn tại XH là nguồn gốc, là cơ sở của ý thức XH. Không có tồn tại XH là cái được phản ánh, thì cũng không có ý thức XH là cái phản ánh. Nhưng, ý thức XH không phải là 1 kết quả đơn giản, máy móc, hoàn toàn thụ động của tồn tại XH, của cơ sở kinh tế, mà khi đã ra đời, ý thức XH cũng có đời sống riêng: có những quy luật phát triển nội tại, có tính năng động, có mối liên hệ và tác động lẫn nhau.
Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử không xem ý thức xã hội như một yếu tố thụ động, trái lại còn nhấn mạnh tác dụng tích cực của ý thức xã hội đối với đời sống kinh tế - xã hội, nhấn mạnh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong mối quan hệ với tồn tại xã hội. Tính độc lập tương đối biểu hiện ở những điểm sau đây:

a. Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội – đi sau thời đại
Lịch sử xã hội cho thấy, nhiều khi tồn tại xã hội cũ đã mất đi, nhưng ý thức xã hội cũ tương ứng vẫn còn tồn tại dai dẳng; điều đó biểu hiện ý thức xã hội muốn thoát ly khỏi sự ràng buộc của tồn tại xã hội, biểu hiện tính độc lập tương đối. Sở dĩ có biểu hiện đó là do những nguyên nhân sau:

Một là, sự biến đổi của tồn tại xã hội thường diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức xã hội không phản ánh kịp sự thay đổi đó và trở nên lạc hậu. Hơn nữa, ý thức xã hội là cái phản ánh tồn tại xã hội nên nói chung chỉ biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại xã hội.

Hai là, do sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán cũng như do tính lạc hậu, bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội.

Ba là, trong xã hội có giai cấp, các giai cấp và lực lượng phản tiến bộ thường lưu giữ một số tư tưởng có lợi cho họ nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ.

Ý thức lạc hậu tiêu cực không bao giờ tự động mất đi một cách dễ dàng.Vì vậy trong sự nghiệp cải tạo XH cũ, xây dựng XH mới cần phải thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tư tưởng , kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng, kiên trì xóa bỏ những tàn dư ý thức cũ, đồng thời phải biết phát huy những truyền thống văn hóa, tư tưởng tốt đẹp của dân tộc.

b. Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội
Nhìn chung ý thức XH thường biến đổi chậm hơn so với tồn tại XH, nhưng điều đó không thể đúng với những tư tưởng khoa học tiên tiến. Tư tưởng khoa học tiến tiến phản ánh đúng xu hướng phát triển khách quan của hiện thực, phản ánh đúng những mối quan hệ tất yếu, bản chất của tồn tại XH, nêu lên những dự đoán khoa học… Do đó, trong nhữung điều kiện XH nhất định, những tư tưởng khoa học tiến tiến có thể vượt trước sự tồn tại của xã hội. Nó có thể vạch ra cho các lực lựong tiến bộ của XH những mục tiêu thể hiện được những nhu cầu đã chín muồi của đời sống hiện thực và những biện pháp đúng đắn thực hiện các mục tiêu đó. Trong trường hợp này, tư tưởng khoa học tiên tiến trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng trong việc giải quyết  những nhiệm vụ mới do sự phát triển của đời sống vật chất của XH đề ra. Vai trò và ý nghĩa quan trọng đặc biệt của tư tưởng văn hóa tiên tiến là ở chỗ hướng dẫn, tổ chức động viên, chỉ đạo, giáo dục quần chúng hoạt động thực tiễn.

Trong trường hợp, nếu sự phản ánh vượt trước của ý thức XH là ảo tưởng, chủ quan duy ý chí, hay chỉ sư thể hiện những mong muốn chủ quan của con người, không dựa trên sự nắm bắt bản chất logic của hiện thực, thì không những không những không có tác dụng tích cực nào, mà thậm chí còn gây tác hại cho tồn tại XH.

Chủ nghĩa Mác Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp cách mạng nhất của thời đại - giai cấp công nhân. Nó ra đời trên cơ sở thừa kế những tinh hoa nhân loại và trên cơ sở những hoạt động thực tiễn của giai cấp vô sản Châu Âu trong thế kỷ XVIII-XIX. Tuy ra đời vào thế kỷ XIX trong lòng XHTB, nhưng hệ tư tưởng Mác- Lênin đã chỉ ra được những quy luật hoạt đông tất yếu của XH loài người, tiên đoán rằng XHTB nhất định sẽ được thay thế bằng XH cộng sản chủ nghĩa. Học thuyết Mác-Lênin đã trang bị cho giai cấp công nhân và chính Đảng CS vũ khí lý luận sắc bén để tự giải phóng mình và nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức trên thế giới khỏi ách nô lệ, lầm than, tiến đến xây dựng một XH tốt đẹp hơn, giàu có, công bằng, văn minh, trong đó mọi người đều có cơ hội và điều kiện phát triển tự do và toàn diện mọi khả năng của mình. Song, đây là quá trình đầy chông gai phức tạp, lâu dài và gian khổ, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn nhân loại.

Trong thời đại ngày nay, dù có những bước thăng trầm của lịch sử, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là một học thuyết XH cách mạng và khoa học chứa đựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho sự nhận thức và cải tạo thế giới trên mọi lĩnh vực cơ sở lý luận và phương pháp khoa học của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và CNXH.

Tư tưởng khoa học tiên tiến mà thoát ly khỏi tồn tại XH thì sẽ rơi vào không tưởng, sẽ không có giá trị gì đối với XH loài người. Do vậy, tư tưởng KH dù có tiên tiến đến đâu cũng không được xa rời khỏi tồn tại XH, xa rời cái cơ sở vật chất đã sản sinh ra nó. Tư tưởng chỉ được chấp nhận là đúng đắn, tiên tiến và khoa học khi nó thực sự phản ánh chính xác, sâu sắc tồn tại XH.

Chẳng hạn, ngay từ khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đang ở trong thời kỳ phát triển tự do cạnh tranh, Các Mác đã dự báo quan hệ sản xuất đó nhất định sẽ bị quan hệ sản xuất tiến bộ hơn thay thế.

Khi nói, tư tưởng tiên tiến có thể vượt trước tồn tại xã hội thì không có nghĩa ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định. Mà là, cho đến cùng nó luôn bị tồn tại xã hội quy định.

c. Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển
Sự kế thừa là một tất yếu khách quan và sự kế thừa phải thông qua sự lọc bỏ - đó là biện chứng của sự phát triển. CN Mác đã kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng của loài người, mà trực tiếp là kinh tế chính trị học cổ điển Anh, triết học cổ điển Đức và CNXH không tưởng Pháp.

Về thế giới quan - bàn thể luận, triết học Mác đã tiếp thu và kế thừa một cách có phê phán và có chọn lọc những tư tưởng, quan điểm của CN duy vật từ thời cổ đại Hy Lạp- La Mã cho đến CN siêu hình thế kỷ XVII-XVIII ở Châu Âu và trực tiếp là CN duy vật nhân bản của Phoiơbắc trong triết học cổ điển Đức. Về mặt phương pháp luận và nhận thức luận, triết học Mác đã kế thừa và phát triển phép biện chứng duy vật từ trong triết học Hy Lạp- La Mã cổ đại, đến phép biện chứng duy tâm khách quan của Hêghen.

Tính chất kế thừa trong sự phát triển ý thức XH là một trong những nguyên nhân nói rõ, vì sao một nước có trình độ phát triển chưa cao về kinh tế nhưng lại có thể có trình độ phát triển cao về tư tưởng, văn hóa nghệ thuật... Pháp ở thế kỷ XVIII có nền kinh tế phát triển kém so với nước Anh, nhưng lại có hệ tư tưởng tiến tiến hơn Anh; nước Đức ở vào nửa đầu thế kỷ XI có nền kinh tế và xã hội còn lạc hậu hơn so với nước Anh và nước Pháp, nhưng lại có trình độ cao hơn về triết học.

Tính kế thừa của ý thức XH cũng mang tính giai cấp rõ ràng: kế thừa cái gì, lọc bỏ cái gì đều do lợi ích và nhu cầu của giai cấp quyết định. Những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của các XH trước đó để lại. Trong thời kỳ trung cổ, khi các nước Tây Âu bước vào giai đoạn suy thoái, giai cấp phong kiến ở đây đã ra sức khai thác triết học của Platôn và những yếu tố duy tâm trong hệ htống triết học của Aittốt thời Hy Lạp cổ đại, biến chúng thành cơ sở triết học cho các giáo lý của đạo Thiên chúa. Từ nửa sau thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các thế lực phản động đã ra sức phục hồi và phát triển trào lưu triết học duy tâm, tôn giáo dưới những cái tên mới như CN Cantơ, CN Tômát mới,... để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng của nó là CN Mác.

Do đó, trong cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ, một mặt cần phải vạch rõ bản chất phản khoa học, phản tiến bộ của các trào lưu tư tưởng phản động trong điều kiện hiện tại, mặt khác cần chỉ ra những nguồn gốc lý luận của chúng trong lịch sử.

Quan điểm triết học Mác-Lênin về tính kế thừa của ý thức XH đã chỉ ra rằng lịch sử tư tưởng nhân loại là một quá trình phát triển nối tiếp, liên tục về tư duy của các thế hệ. Song, chính điều đó cũng đã dẫn 1 số người dến sự ngộ nhận rằng tư tưởng dường như là sản phẩm của tư duy “thuần túy” , hoàn toàn độc lập, không có liên quan gì đến tồn tại XH. Thực ra sự độc lập đó chỉ là hiện tượng bề ngoài và luôn có một giới hạn nhất định. Tồn tại XH xét đến cùng bao giời cũng là cái quyết định.Ý thức XH, quyết định cả nội dung, tính chất và phương hướng kế thừa trong quá trình phát triển của nó.

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo những quan điểm kế thừa của triết học Mác - Lênin trong khi tiến hành cách mạng tư tưởng, văn hóa đặc biệt là trong điều kiện đổi mới đất nước hiện nay. Đảng đã khẳng định: “trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế phải đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc. Tiếp thu những tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm đẹp thêm nền văn hóa VN”. 

d. Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng
Trong quá trình phát triển của ý thức XH, các hình thức khác nhau của nó như tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo không tách rời nhau mà luôn tác động và ảnh hưởng lẫn nhau trên cơ sở phản ánh tồn tại XH. Mỗi hình thái ý thức XH đều chịu ảnh hưởng của các hình thái ý thức XH khác và ngược lại. Đây cũng là một biểu hiện quan trọng của tính độc lập tương đối của ý thức XH và là một quy luật phát triển của nó.

Lịch sử phát tiển của ý thức XH cho thấy, thông thường ở mỗi thời đại tùy theo những điều kiện lịch sử cụ thể mà có những hình thái ý thức nào đó nổi trội lên hàng đầu và có tác động mạnh mẽ lên các hình thái ý thức xã hội khác. Thời Hy Lạp- La Mã cổ đại, triết học và nghệ thuật có vai trò cực kỳ quan trọng, tác động lên nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần của XH; Thời Trung cổ ở các nước Tây Âu, tôn giáo giữ địa vị thống trị trong ý thức XH, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt tinh thần XH như triết học, đạo đức nghệ thuật, chính trị pháp quyền. Ở những giai đoạn lịch sử về sau này, ý thức chính trị lại có một vai trò rất to lớn, có tác động mạnh mẽ và làm ảnh hưởng sâu sắc đến các hình thái ý thức khác. Ở Pháp nửa sau thế kỷ XVIII và ở Đức cuối thế  kỷ XIX, tư tưởng chính trị có tác động mạnh mẽ đến triết học và văn học, ngược lại, triết học và văn học lại là công cụ quan trọng nhất để tuyên truyền những tư tưởng chính trị, là vũ đài của các cuộc đấu trannh chính trị của các lực lượng XH tiên tiến.

Trong sự tác động lẫn nhau giữa các hình thái ý thức XH, ý thức chính trị luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Ý thức chính trị của giai cấp cách mạng có tác dụng định hướng cho sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ của các hình thái ý thức XH khác. Trong XH có giai cấp, tư tưởng chính trị phản ánh trực tiếp cơ sở kinh tế, gắn liền với cơ sở kinh tế và lợi ích của giai cấp. Nó giữ vị trí chi phối các hình thái ý thức khác.

e. Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử không những chống lại quan điểm duy tâm tuyệt đối hoá vai trò của ý thức xã hội mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường khi phủ nhận tác động tích cực của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Ph.Ăng ghen viết: “Sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v đều dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”.Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể; vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng nảy sinh; vào vai trò lịch sử của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng và vào mức độ mở rộng của tư tưởng trong quần chúng. Chẳng hạn hệ tư tưởng tư sản đã tác động mạnh mẽ đến xã hội các nước Tây Âu thế kỷ XVII, XVIII. Hệ tư tưởng vô sản trở thành vũ khí về mặt tư tưởng của giai cấp vô sản đấu tranh để xoá bỏ xã hội tư bản.Sự tác động của ý thức xã hội tới tồn tại xã hội biểu hiện qua hai chiều hướng. Nếu ý thức xã hội tiến bộ thì tác động thúc đẩy tồn tại xã hội phát triển, nếu ý thức xã hội lạc hậu sẽ cản trở sự phát triển của tồn tại xã hội.Như vậy, nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội chỉ ra bức tranh phức tạp của lịch sử phát triển ý thức xã hội, nó bác bỏ quan điểm siêu hình, máy móc, tầm thường về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

3. Ý nghĩa phương pháp luận:
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tính quyết định của TTXH đối với YTXH và tính độc lập tương đối của YTXH là cơ sở phương pháp luận căn bản của hoạt động nhận thức và thực tiễn. Theo nguyên lý này, một mặt, nhận thức các hiện tượng của đời sống tinh thần xã hội phải căn cứ vào TTXH nhưng mặt khác cũng phải thấy được sự độc lập tương đối giữa TTXH và YTXH. Do đó, trong thực tiễn cải tạo xã hội cũ, xây dựng XH mới phải tiến hành đồng thời trên cả hai mặt TTXH và YTXH, trong đó thay đổi TTXH là điều kiện cơ bản để thay đổi YTXH; đồng thời, cũng cần phải thấy rằng những tác động của đời sống tinh thần xã hội, với những điều kiện xác định cũng có thể tạo ra những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc trong TTXH.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có không ít vấn đề đặt ra đòi hỏi phải giải quyết. Đó là cuộc đấu tranh giữa hai lối sống; một bên là lối sống có lý tưởng, lành mạnh, trung thực; một bên là lối sống thực dụng, ích kỷ, dối trá. Vì vậy, giáo dục đạo đức mới cho mọi người, làm lành mạnh đời sống tinh thần là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về nghệ thuật, Đảng ta đã đề ra đường lối văn nghệ đúng đắn. Nhờ đường lối đó, nền văn nghệ nước ta đã đạt được thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta khẳng định: Lấy Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hành động bơi vì: CNMLN, TTHCM là một trong những hình thái YTXH, có tính c/m và khoa học, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người nhằm xây dựng một XH, ấm no, công bằng, tiến bộ, và hạnh phúc, vì sự phát triển của con người. CNMLN, TTHCM đáp ứng được y cầu lịch sử c/m VN đặt ra, đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trong điều kiện ĐCSVN cầm quyền lãnh đạo NN và XH các thế lực thù địch đang ra sức chống phá vào sự lãnh đạo của Đảng, vào nền tảng tư tưởng, do vậy việc khẳng định lấy cn mln, tthcm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam là khách quan mang tính quy luật của cmvn. Đảng ta đánh già một bộ phận k nhỏ cán bộ, đảng viên, suy thoái về đạo đức lối sống , phai nhạt chính trị, nếu k ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. do vậy hơn lúc nào hết chúng ta phải giữ vững nền tảng tư tưởng, đồng thời trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày nay đối với đảng phải tăng cường tổng kết thực tiễn bổ sung vào lý luận, tăng thêm sức sống của cnmln , TTHCM trong thời đại hiện nay, đối với CB đảng viên phải ra sức và tích cực
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